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Van vòi Minh Hòa
Thương hiệu uy tín     SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Sản phẩm chất lượng
Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH   GIÁ
 (Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 132,400           10 100

DN 20 178,500           10 80

DN 25 245,600           6 60

DN 32 380,600           4 32

DN 40 486,600           4 24

DN 50 807,300           2 16

DN 15 76,400             12 120

DN 20 105,900           10 100

DN 25 163,000           8 80

DN 32 273,500           6 48

DN 40 371,800           4 32

DN 50 578,600           2 18

DN 15 99,400             12 120

DN 20 144,700           10 100

DN 25 208,800           6 60

DN 32 366,200           6 36

DN 40 547,000           4 32

DN 50 782,900           2 20
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

3

 VAN BI ĐỒNG TAY GẠT 
  MIHA-XK-PN20

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

1

    VAN CỬA ĐỒNG 
   MIHA-XK-PN 20

2

  VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG 
LÁ LẬT

 MIHA-XK-PN20



Van vòi Minh Hoà
Thương hiệu uy tín     SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Sản phẩm chất lượng
Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ    
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 113,700                        10 100
DN 20 141,300                        10 80
DN 25 204,800                        6 60
DN 32 349,100                        4 32
DN 40 446,400                        4 24
DN 50 697,500                        2 16
DN 65 1,401,700                     1 10
DN 80 1,888,800                     1 6
DN 100 3,766,100                     1 4
DN 15 93,000                          10 100
DN 20 113,300                        10 80
DN 25 157,900                        6 60
DN 32 258,000                        5 40
DN 40 313,500                        4 24
DN 50 471,400                        2 16
DN 65 1,210,800                     1 10
DN 80 1,638,300                     1 6
DN 100 2,676,300                     1 6
DN 15 83,200                          10 100
DN 20 103,200                        10 80
DN 25 149,800                        6 60
DN 32 240,200                        5 40
DN 40 303,600                        4 24
DN 50 428,200                        2 16
DN 65 1,119,600                     1 10
DN 80 1,323,100                     1 6
DN 100 2,257,800                     1 6
DN 15 131,200                        10 80
DN 20 183,200                        10 60
DN 25 229,700                        6 48
DN 32 424,900                        4 32
DN 40 543,800                        4 24
DN 50 938,200                        1 12
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

     VAN CỬA ĐỒNG 
MI- PN 10

6

      VAN CẦU HƠI ĐỒNG         
MIHA- PN 16

7

    VAN CỬA ĐỒNG 
   MIHA - PN 16

4

   VAN CỬA ĐỒNG           
MBV- PN 10

5

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI



Van vòi Minh Hoà     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ       
 (Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 69,500                      12 120
DN 20 96,400                      10 100
DN 25 145,300                    8 80
DN 32 250,900                    6 48
DN 40 341,200                    4 32
DN 50 530,800                    2 18
DN 65 999,400                    2 16
DN 80 1,355,300                 1 8

DN 100 2,512,400                 1 6
DN 15 48,200                      12 120
DN 20 63,600                      10 100
DN 25 102,500                    8 80
DN 32 196,300                    6 48
DN 40 259,400                    4 32
DN 50 413,000                    2 18
DN 65 851,300                    2 16
DN 80 1,236,800                 1 12
DN 100 2,154,000                 1 6
DN 15 39,600                      12 120
DN 20 55,500                      10 100
DN 25 85,800                      8 80
DN 32 180,500                    6 48
DN 40 228,600                    4 32
DN 50 369,800                    2 18
DN 65 778,800                    2 16
DN 80 1,129,400                 1 12
DN 100 1,979,000                 1 6
DN 15 74,900                      15 180
DN 20 110,800                    15 150
DN 25 152,000                    12 120
DN 32 257,200                    6 60
DN 40 334,300                    6 48
DN 50 519,400                    4 32
DN 65 870,300                    2 12
DN 80 1,113,800                 1 12
DN 100 1,904,600                 1 6
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                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT
 MI- PN 10

10

11

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO 
NÊM ĐỒNG

 MIHA - PN 16

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

9

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 
MBV- PN 10

8

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT 
MIHA- PN 16



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY 
CÁCH

GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 57,000                           15 180
DN 20 77,700                           15 150
DN 25 107,600                         12 120
DN 32 179,600                         6 60
DN 40 256,100                         6 48
DN 50 387,900                         4 32

DN 15 88,500                           12 120

DN 20 130,600                         10 100

DN 15 88,500                           12          120           

DN 20 130,600                         10          100           

14

VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA GẠT 
MIHA-PN16

DN 15 114,400                         12          120           

DN 15 88,500                           12 120

DN 20 130,600                         10 100

DN 15 88,500                           12 120

DN 20 130,600                         10 100
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                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM ABS    
MIHA- PN 16

12

VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÒ XO 
NÊM ĐỒNG 

MBV - PN 10

13
VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM HỢP 

KIM
MIHA - PN 16

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI  
TAY GẠT

 MIHA - PN 16

15

16

VAN BI ĐỒNG REN NGOÀI  
TAY BƯỚM 

MIHA - PN 16



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ  
 (Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 88,500       12 120

DN 20 130,600     10 100

18

VAN BI ĐỒNG REN 3 NGẢ
MIHA - PN 16

DN 15 84,900       8 80

DN 15 91,400       12 120

DN 20 134,400     10 100

DN 15 88,500       12 120

DN 20 130,600     10 100

DN 25 188,400     6 60

DN 32 335,800     6 36

DN 40 456,000     4 32

DN 50 685,300     2 20

DN 65 1,553,000  2 8

DN 80 2,168,900  2 8

DN 100 3,248,700  1 2

21

VAN BI REN TRONG REN NGOÀI 
1/2Fx1/2M

MIHA - PN 16
F15 x M15 53,800       12 120
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20

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MÀU ĐỎ
 MIHA- PN 16

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

17

VAN BI ĐỒNG REN TRONG REN 
NGOÀI TAY GẠT 
MIHA- PN 16

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT MẠ    
MIHA-PN16

19



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp) SỐ (Cái/Thùng)

DN 8 61,500          15 120
DN 10 61,500          15 120
DN 15 96,800          12 120
DN 20 135,200        10 100
DN 25 203,000        6 60
DN 32 381,800        6 36
DN 40 518,400        4 32
DN 50 796,200        2 20

23

VAN BI GAS TAY GẠT MÀU VÀNG 
(Thiết kế mới)
MIHA- PN 30 DN 8 55,300          15 120

DN 15 72,500          12 120
DN 20 85,900          10 100
DN 25 148,500        6 60
DN 32 269,200        6 48
DN 40 369,800        4 32
DN 50 601,600        2 20
DN 65 1,355,400     2 8
DN 80 1,900,900     2 8
DN 100 2,853,000     1 2

DN 15 72,500          12 120

DN 20 85,900          10 100

DN 15 57,500          12 120
DN 20 75,800          10 100
DN 25 121,000        6 60
DN 32 262,100        6 48
DN 40 332,700        4 32
DN 50 490,300        2 20
DN 15 54,600          12 120
DN 20 70,500          10 100
DN 25 116,500        6 60
DN 32 214,700        6 48
DN 40 278,900        4 32
DN 50 395,600        2 20

28
VAN BI HỢP KIM TAY BƯỚM   

TUBO- PN 10
DN 15 47,600          12 120
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                                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

22

VAN BI ĐỒNG GAS TAY GẠT MÀU 
VÀNG

MIHA- PN 30

24

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT 
 MBV- PN 10

25
VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM    

 MBV- PN 10

26

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT 
MI- PN 10

VAN BI ĐỒNG TAY GẠT      
 MH - PN10

27



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ
 (Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 47,600          12 120
DN 20 57,300          12 120
DN 25 85,600          8 80
DN 32 150,000        6 48
DN 40 198,100        4 32
DN 50 293,200        2 20
DN 65 865,200        2 8
DN 15 47,600          15 150
DN 20 78,000          15 150
DN 25 114,900        12 72
DN 32 178,400        12 72
DN 40 248,900        8 48
DN 50 360,600        6 36
DN 65 763,500        2 12
DN 80 955,600        1 12

DN 100 1,767,600     1 8
DN 15 44,000          15 150
DN 20 63,800          15 150
DN 25 93,000          12 72
DN 32 152,800        12 72
DN 40 217,200        8 48
DN 50 328,200        6 36
DN 65 709,800        2 12
DN 80 875,800        1 12

DN 65 421,700        2 12

DN 80 563,700        1 12

DN 100 1,348,900     1 6
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                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

                                                VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

29

VAN BI HỢP KIM TAY GẠT    
TURA- PN 10

30

RỌ  ĐỒNG 
MIHA- PN 16

31

RỌ  ĐỒNG 
MBV- PN 10

32

RỌ ĐỒNG 
MI- PN 10



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 70,000       12 120

DN 20 119,000     10 100

DN 25 183,400     6 60

DN 32 368,600     2 24

DN 40 461,100     2 24

DN 50 797,600     1 16

DN 15 146,100     10 100

DN 20 157,000     10 80

DN 15 159,500     10 100

DN 20 214,100     10 60

DN 25 244,300     6 48
DN 32 705,400     4 24
DN 40 849,900     4 24

DN 50 1,445,000  2 12

DN 15 148,200     10 100

DN 20 177,600     10 60

DN 25 210,300     6 48

37

VAN PHAO ĐỒNG 
MI 

DN 15 105,700     10 100
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                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

36

VAN PHAO ĐỒNG
 MBV 

33

Y LỌC ĐỒNG 
MIHA- PN 16

VAN PHAO ĐỒNG 
MIHA XK

34

35

VAN PHAO ĐỒNG
 MIHA 



VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT
Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 293,600           1

DN 20 314,800           1

DN 15 97,600             10 120

DN 20 110,200           10 120

40

VÒI VƯỜN ĐỒNG ĐẦU NỐI THÔNG 
MINH MIHA-XK PN16

DN 15 94,700 10 120

DN 15 91,800             10 120

DN 20 103,400           10 120

DN 15 96,200             10          120             

DN 20 106,100           10          120             

43

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY NHÔM ĐẦU 
NỐI THÔNG MINH

 MIHA-PN16
DN 15 92,300 10          120             

DN 15 87,700             10 120

DN 20 99,500             10 120
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                                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

VÒI VƯỜN ĐỒNG 
MIHA-XK-PN16

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY NHÔM
 MIHA - PN 16

44

41

VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ VÀNG MIHA-
XK-PN16

38

VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ   
MIHA-XK-PN16 

39

    VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ     
 MIHA-PN16

42



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ
 (Cái/Thùng)

45

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX ĐẦU 
NỐI THÔNG MINH 

MIHA-PN16
DN 15 92,300         10 120

DN 15 87,700         10 120

DN 20 99,500         10 120

47

VÒI MÁY GIẶT ĐỒNG
MIHA - PN 16 

DN 15 84,500         10          120               

DN 15 81,900         10          120               

DN 20 89,800         10          120               

DN 15 79,800         10          120               

DN 20 87,200         10          120               

DN 15 75,900         10 120

DN 20 83,100         10 120
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      VÒI VƯỜN ĐỒNG MẠ         
MBV-PN10

48

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX   
MIHA- PN 16

50

VÒI VƯỜN ĐỒNG TAY INOX   
MBV - PN 10

46

VÒI VƯỜN ĐỒNG ĐẦU NỐI THÔNG 
MINH MBV - PN10

49

                                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 64,000     10 120

DN 20 75,500     10 120

DN 15 62,300     10 120

DN 20 67,700     10 120

DN 15 50,700     10 120

DN 20 60,400     10 120

DN 15 41,100     10 120

DN 20 53,700     10 120

55

VÒI VƯỜN HỢP KIM    
TUBO - P10

DN 15 34,000     10 120
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                                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

54

VÒI VƯỜN HỢP KIM
 TURA - PN 10

53

VÒI VƯỜN HỢP KIM 
DALING - PN10

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

51

VÒI VƯỜN ĐỒNG 
MH - PN 10

52

VÒI VƯỜN HỢP KIM
 DALING-XK - PN 10



Van vòi Minh Hòa    
Thương hiệu uy tín    
Sản phẩm chất lượng
Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Túi)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 17,300                 10 100

DN 20 18,000                 10 100

DN 15 23,400                 10 100

DN 20 24,500                 10 100

DN 15 19,700                 10 100

DN 20 20,400                 10 100

DN 15 20,200                 10 80

DN 20 21,400                 10 80

DN 15 22,600                 10 80

DN 20 26,900                 10 80

DN 15 11,800                 20 200

DN 20 13,200                 20 200

DN 15 17,600                 10 100

DN 20 18,500                 10 100

DN 15 19,800                 10 80

DN 20 20,800                 10 80
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

2
VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI 

ỐNG MỀM ĐỒNG MH                                                        

6

VÒI NHỰA TAY GẠT
 90° MH                           

1
VÒI NHỰA TAY XOAY MH                                                                       

          SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

VÒI NHỰA MINH HÒA

                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

8

VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA 
CERAMIC 

NỐI ỐNG MỀM NHỰA                     

VÒI NHỰA TAY XOAY NỐI 
ỐNG MỀM NHỰA MH                                                         

3

4
VÒI NHỰA NÚM VẶN MH                                                        

7

VÒI NHỰA TAY GẠT ĐĨA 
CERAMIC

VÒI NHỰA NÚM VẶN 90° NỐI 
ỐNG MỀM NHỰA MH                                                         

5



Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

1

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP 2, R=160, THÂN 
ĐỒNG, KHÔNG RẮC CO

NHÃN HIỆU MHD    

DN 15 686,300     1 20

DN 15 659,800     1 20

DN 20 758,900     1 20

3

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, THÂN ĐỒNG 
KHÔNG RẮC CO

  NHÃN HIỆU MHV                                                           

DN 15 626,800     1 20

4

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP 2, R=160, KHUY 
ĐỒNG THÂN NHỰA PA, KHÔNG RẮC CO

 NHÃN HIỆU MHC 

DN 15 350,500     1 20

DN 15 348,000     1 20

DN 20 372,900     1 20

DN 25 416,400     1 20
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

Van vòi Minh Hòa                         ĐỒNG HỒ MINH HÒA
Thương hiệu uy tín                          SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

5

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, KHUY ĐỒNG 
THÂN NHỰA PA KHÔNG RẮC CO

 NHÃN HIỆU MH                                                                       

ĐỒNG HỒ THÂN ĐỒNG, LOẠI TỪ, ĐA TIA, CẤP 2, 
R=100, KHÔNG RẮC CO
NHÃN HIỆU MHV-XK

2

Sản phẩm chất lượng        
ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI



STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 196,400              1 20

DN 20 206,200              1 20

DN 15 180,400              1 20

DN 20 201,200              1 20

8

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP 2, 
R=80,  THÂN NHỰA ABS, CÓ RẮC CO   

  NHÃN HIỆU MI

DN 15 126,100              1 20

9

RẮC CO NHỰA  ĐỒNG HỒ

DN 15 8,900                  

10

VAN 1 CHIỀU NHỰA

DN 15 5,500                  
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                                                                        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

7

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, 
THÂN NHỰA PA, CÓ RẮC CO 

NHÃN HIỆU MD                                                           

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT
Van vòi Minh Hòa       Sản phẩm chất lượng                  
Thương hiệu uy tín      Dịch vụ tin dùng                  

ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, 
THÂN NHỰA PA, CÓ RẮC CO

 LẮP ĐỨNG MH-XK

6



                               HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ MINH HÒA 
                                                 SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 

STT TÊN - HÌNH ẢNH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ
 (Cái/Thùng)

1

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ NHỰA  - MH

274,800              1 4

2

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ NHỰA - MD

143,300              1 4

3

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ NHỰA - MI

110,500              1 9

4

HỘP BẢO VỆ ĐỒNG HỒ THÉP - MD

177,200              1 5
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

                                                              CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ
 (Cái/Thùng)

1

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 
TRƯỚC VÀ SAU ĐH MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 159,900         10 80

2

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG MIHA - PN 16                                                           

DN 15 148,900         10 80

3

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU TAY 
BƯỚM ĐỒNG

MIHA - PN 16 DN 15 170,900         10 80

4

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 
MẠ NIKEN TRƯỚC VÀ SAU ĐH  

MIHA - PN 16                                                           DN 15 194,800         10 80

5

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG MẠ NIKEN MIHA - PN 16                                                           

DN 15 187,500               10 80

6
VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU 

ĐỒNG MẠ NIKEN 
MIHA - PN 16 LOẠI 7D                                                         DN 15 240,800         6 60

7

VAN GÓC CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 
TRƯỚC VÀ SAU ĐH TAY KHÓA 

MIHA - PN 16
DN 15 178,300         10 80

8

VAN GÓC KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG TAY KHÓA MIHA-PN 16

DN 15 167,400         10 80

17

 VAN LẮP CỤM ĐỒNG HỒ NƯỚC
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI
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                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

9

VAN GÓC KHÔNG 1C MẠ TAY ABS 
(SW) MIHA-PN16

DN 15 187,500      10 80

10

VAN GÓC NỐI BẤM KHÔNG VAN 1 
CHIỀU ĐỒNG MIHA- PN16                                  

DN 15*20 181,900      10 80

11

VAN GÓC NỐI BẤM CÓ VAN 1 
CHIỀU ĐỒNG MIHA-PN16

DN 15*20 191,700      10 80

DN 15 191,300      10 80

DN 15*20 185,700      10 80

13

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 
CHIỀU TAY BƯỚM ĐỒNG

MIHA - PN 16

DN 15 202,500      10 80

14

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 
CHIỀU  TAY BƯỚM ĐỒNG

MIHA - PN 16

DN 15 213,400      10 80
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

12

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 
CHIỀU ĐỒNG MIHA - PN 16



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ  
 (Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 185,500      10 80

DN 15*20 174,600      10 80

DN 25*32 601,800      6 36

DN 25*32    
(5D) 710,200      50

16

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 
MẠ NIKEN

 MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 220,500      10 80

17

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1C ĐỒNG 
MẠ NIKEN  MIHA - PN 16                                                           

DN 15 209,500      10 80

18

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG LOẠI 5D
MIHA - PN 16                                                           

DN 15 246,200      10 80

19

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG LOẠI 5D TAY KHÓA

 MIHA - PN 16                                                           

DN 15 264,500      10 80

19

15

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG

MIHA - PN 16
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ
 (Cái/Thùng)

DN 15 233,400     10 80

DN 15*20 224,200     10 80

21

VAN GÓC LIÊN HỢP KHÔNG VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG TAY KHÓA MIHA-PN 16                                                           

DN 15 224,200     10 80

22

VAN GÓC ĐỒNG KHÔNG 1 CHIỀU TAY 
KHÓA TỪ MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 227,700     10 80

23
VAN GÓC ĐỒNG KHÔNG 1 CHIỀU TAY 

KHÓA TỪ MẠ NIKEN
 MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 240,700     10 80

24

VAN GÓC ĐỒNG CÓ 1 CHIỀU (TĐH) TAY 
KHÓA TỪ  MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 238,900     10 80

25

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP KHÔNG 1 
CHIỀU TAY KHÓA TỪ MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 257,100     10 80

26

VAN GÓC ĐỒNG LIÊN HỢP CÓ 1 CHIỀU 
(TĐH) TAY KHÓA TỪ   MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 268,300     10 80
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

20

VAN GÓC LIÊN HỢP CÓ VAN 1 CHIỀU 
ĐỒNG TAY KHÓA 

MIHA - PN 16                                                           

                                                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ
 (Cái/Thùng)

DN 15 132,500           10 80

DN 20 173,500           10 80

DN 25 584,700           5 50

28 VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG MẠ NIKEN 
MIHA - PN 16                                                                       DN 20 187,500           10 80

29

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG TAY KHÓA
 MIHA - PN 16                                                                       

DN 20 193,400           10 80

30

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG 
TAY BƯỚM ĐỒNG  MIHA -PN 16                                                           

DN 20 187,400           10 80

DN 15 97,500             12 120

DN 20 133,300           10 100

32 VAN BI ĐỒNG HỒ TAY BƯỚM ĐỒNG 
KHỚP NỐI ĐỘNG MIHA - PN 16                                                                       DN 15 301,700           8 80

33

 VAN BI ĐỒNG HỒ TAY KHÓA  
KHỚP NỐI TĨNH MIHA - PN 16                                                                       

DN 15 267,900           8 80

34 VAN BI ĐỒNG HỒ TAY ĐỒNG KHỚP 
NỐI TĨNH MIHA - PN 16                                                                       DN 15 267,900           8 80

35

VAN BI ĐỒNG HỒ TAY BƯỚM HỢP 
KIM KHỚP NỐI ĐỘNG MIHA - PN 16                                                                                     

DN 15 275,500           8 80
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

31
VAN BI ĐỒNG TAY KHÓA

 MIHA - PN 16                                                           

27

VAN BI LIÊN HỢP ĐỒNG 
MIHA - PN 16                                                                       

                                                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

36

VAN BI ĐỒNG HỒ NỐI TĨNH KHÓA 
TỪ  MIHA - PN 16                                                           

DN 15 316,800         8 80

37
VAN BI ĐỒNG HỒ  KHỚP NỐI TĨNH 
TAY BƯỚM HỢP KIM MIHA - PN 

16                                                                       
DN 15 261,300         8 80

38

KHỚP NỐI ĐỒNG HỒ ĐỘNG CÓ 
VAN 1C                                  

     MIHA - PN 16                                                                       DN 15 175,000         80

39

CÚT NỐI LIÊN HỢP                                                                                                            

3/4'' X D25 154,600         80

40

NỐI REN LIÊN HỢP                                                                                                         

DN 20 82,600           150

41

VAN GÓC ĐỒNG LH KHÔNG 1 
CHIỀU TAY KHÓA TỪ MIHA - PN 16  

3/4'' X D27 265,200         10 80

42

CÚT NỐI LIÊN HỢP 

3/4'' X D27 159,500         80

43

CHOÒNG MỞ KHÓA
( TAY KHÓA)                                                                                      

293,900         1
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT



STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY 
CÁCH

GIÁ 
(Có VAT)

SỐ 
  (Cái/Hộp)

SỐ
 (Cái/Thùng)

DN 50 948,800             12                  

DN 65 1,358,800          8                    

DN 50 1,927,700          6                    

DN 65 3,117,200          4                    

DN 50 2,485,100          6                    

DN 65 3,895,700          4                    
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               VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

2

VAN GÓC CỨU HỎA         
MẶT BÍCH                                   
MIHA-5K

3

VAN GÓC CỨU HỎA         
MẶT BÍCH                 
MIHA-16K

VAN GÓC CỨU HỎA REN VÀ MẶT BÍCH
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

1

VAN GÓC CỨU HỎA REN 
MIHA-PN16



STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ   
(Cái/Hộp)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN 15 1,036,900           8                  

DN 20 1,282,700           8                  

DN 25 1,547,400           8                  

DN 32 2,684,600           4                  

DN 40 3,074,100           4                  

DN 50 4,989,000           2                  

DN 15 1,002,500           8                  

DN 20 1,248,300           8                  

DN 25 1,524,900           8                  

DN 32 2,667,100           4                  

DN 40 2,963,300           4                  

DN 50 4,961,700           2                  

DN 15 1,540,300           6                  

DN 20 2,004,200           6                  

DN 25 2,706,200           4                  

DN 32 3,667,700           4                  

DN 40 4,255,100           4                  

24

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

3
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VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH 2 CHIỀU 
MIHA - 5K

1

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH 1 CHIỀU
MIHA - 5K 

2

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

VAN CẦU ĐỒNG MẶT BÍCH 2 CHIỀU 
MIHA - 16K



Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ       
(Cái/Túi)                           

SỐ 
(Cái/Thùng)

1

CÚT ĐỒNG REN TRONG                                                                                           

ɸ15 21,300                     10           200

2

CÚT ĐỒNG  REN NGOÀI                                                                      

ɸ15 19,700                     10           200

3 CÚT ĐỒNG REN TRONG 
REN NGOÀI                                                                      ɸ8 23,400                     10           200

4

TÊ ĐỒNG REN TRONG                                                         

ɸ15 19,300                     10           200

5

TÊ ĐỒNG REN NGOÀI 1 ĐAI ỐC 
(TÊ CẦU) CÓ KÈM GIOĂNG

ɸ15 33,800                     20           200

6

TÊ ĐỒNG REN NGOÀI

ɸ15 30,200                     10           200

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

Van vòi Minh Hòa        LINH KIỆN BẰNG ĐỒNG LOẠI DÀY
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ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

 Thương hiệu uy tín     SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Sản phẩm chất lượng 

                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HOÀ



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

TT TÊN - HÌNH 
ẢNH QUY CÁCH GIÁ 

(Có VAT)
SỐ 

(Cái/Túi)
SỐ 

(Cái/Thùng)

ɸ15 - L29mm 11,100                20           400
ɸ15 - L29MH 15,200                20           400
ɸ15 - L34mm 12,600                20           400
ɸ15 - L34MH 17,200                20           400
ɸ20 - L35mm 19,500                20           400
ɸ20MH L35 26,200                20           400
ɸ25 L37mm 30,000                10           200
ɸ25MH L37 44,500                10           150

ɸ32 53,700                5             50
ɸ40 97,600                4             80
ɸ50 138,300              2             20

ɸ15 x ɸ8 x L23,5mm 9,100                  20           400
ɸ15 x ɸ8 x L23,5 MH 11,200                20           400

ɸ15 x ɸ10 x L25,5mm 9,600                  20           400
ɸ15 x ɸ10 x L25,5MH 11,600                20           400

ɸ20 x ɸ10 26,200                20           400
ɸ20 x ɸ15 18,600                20           400

ɸ20 x ɸ15 MH 26,100                20           400
ɸ20 x ɸ6 18,800                20           400
ɸ20 x ɸ8 19,000                20           400

ɸ15 - L15.5mm 7,700                  20           400
ɸ15 - L25.5mm 10,000                20           400

ɸ15 - L25.5mm MH 17,700                20           400
ɸ15 - L29.5mm 13,100                20           400

ɸ15 - L29.5mm MH 25,700                20           400
ɸ15 - L33mm 14,500                20           400
ɸ20 - L25mm 17,100                20           400

ɸ15 x ɸ10 - L19mm 8,600                  20           400
ɸ15 x ɸ6 - L19mm 12,300                20           400

ɸ15 x ɸ8 - L16 8,500                  20           400
ɸ15 x ɸ8 - L16MH  9,900                  20           400

ɸ20 x ɸ10 18,500                20           400

26

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

9

LƠ ĐỒNG                                                                                            

10

LƠ THU ĐỒNG                                                                                            

KÉP ĐỒNG                                                                                            

7

8

KÉP THU 
ĐỒNG                                                                                            



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

TT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ 
(Cái/Túi)

SỐ 
(Cái/Thùng)

ɸ20 x ɸ15 - L12.7 8,900 20          400
ɸ20 x ɸ15 - L18 13,200 20          400

ɸ20 x ɸ15 - L24 MH 24,200 20          400
ɸ20 x ɸ6 23,700 20          400
ɸ20 x ɸ8 22,200 20          400
ɸ10 x ɸ6 8,000 20          400
ɸ10 x ɸ8 6,800 20          400

ɸ15 x ɸ10 10,000 20          400
ɸ15 x ɸ6 14,800 20          400
ɸ15 x ɸ8 12,100 20          400

ɸ20 x ɸ20 19,800 20          400
ɸ15 - L42 35,900 20          200

ɸ15 - L37 A 28,500 20          200
ɸ15 - L37 34,900 20          200

ɸ20 65,000 10          100
ɸ25 105,900 8            80
ɸ32 148,600 5            50
ɸ40 230,500 4            40
ɸ50 397,400 2            20

ɸ15 x ɸ10 10,200        20          400
ɸ15 x ɸ12,7 20,300        20          400
ɸ15 x ɸ21 30,000        20          400
ɸ15 x ɸ6 9,300          20          400
ɸ15 x ɸ8 9,900          20          400

ɸ15 x ɸ16 11,100        20          400
ɸ20 x ɸ8 16,300        20          400

ɸ8 x ɸ12 (M1/4 X 12) L36 8,600          20          400

ɸ8 x ɸ8 (F1/4 X 8) L36 6,800 20          
400

ɸ8 x ɸ10 (F1/4 X 10) L36 6,600 20          
400

ɸ8 x ɸ12 (F1/4 X 12) L36 6,900 20          
400

27

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

14

NỐI NHANH ỐNG 
MỀM BẰNG ĐỒNG 

REN TRONG                                                                                         

11

13

NỐI NHANH 
ỐNG MỀM BẰNG 

ĐỒNG 
 REN NGOÀI                                                                                           

LƠ THU ĐỒNG                                                                                            

LƠ THU ĐỒNG
 REN TRONG 
REN NGOÀI                                                                                           

12

ĐUÔI ĐỒNG HỒ 
& RẮC CO                                                                                           



Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

TT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ
 (Cái/Túi)

SỐ 
(Cái/Thùng)

ɸ10 L23 14,500 20             400

ɸ15 - L21.5 10,500 20             400

ɸ15 - L25 12,200 20             400

ɸ15 - L29 14,300 20             400

ɸ15 - L29 MH 26,100 20             400

ɸ20 - L23 17,100 20             400

ɸ20 - L30 23,500 20             400

ɸ15 7,200 20             400

ɸ20 12,100 20             400

ɸ15 6,600 20             400

ɸ20 10,300 20             400

ɸ15F*20M 16,200 20             400

ɸ20F*25M 32,100 20             400

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

                                                                                           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA
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15

16

NÚT BỊT ĐỒNG 
REN TRONG

MĂNG SÔNG ĐỒNG                                                                                          

17

NÚT BỊT ĐỒNG 
 REN NGOÀI

18

TÚM ĐỒNG                                                                                         



             Sản phẩm chất lượng 

TT TÊN - HÌNH ẢNH QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ 
(Cái/Túi)

SỐ 
(Cái/Thùng)

DN15-L26 10,800       20           400

DN15-L30 12,700       20           400

DN15X8-L16 7,300         20           400

DN15X10-L16 5,900         20           400

DN20X15-L16 11,200       20           400

DN15-L30 10,400       20           400

DN15-L32 11,300       20           400

DN15-L34 12,100       20           400

DN15-L48 18,400       10           200

DN15-L51 19,500       10           200

DN15-L30 19,400       20           200

DN15-L32 20,200       20           200

DN15-L34 23,000       20           200
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LƠ ĐỒNG                                                                                         

LƠ ĐỒNG REN 
TRONG REN NGOÀI

1

2

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

            Dịch vụ tin dùng

5

                                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

      Thương hiệu uy tín                           SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Van vòi Minh Hòa  LINH KIỆN BẰNG ĐỒNG LOẠI MỎNG

Website: http:// www.minhhoa.com.vn

KÉP ĐỒNG

3

TÊ ĐỒNG REN 
NGOÀI

4

RẮC CO ĐỒNG HỒ



TT TÊN - HÌNH ẢNH
KÍCH 

THƯỚC 
(mm)

GIÁ
 (Có VAT)

SỐ 
(Cái/Thùng)

TT TÊN- HÌNH 
ẢNH

KÍCH THƯỚC 
(mm)

GIÁ
 (Có VAT)

20 103,900  60 TT01 20-25-20 4,500    
25 133,300  40 TT02 32-20-32 6,100    
32 186,400  30 TT03 40-20-40 10,700  
40 307,700  20 TT04 50-20-50 17,100  
50 420,000  10 TT05 32-25-32
63 680,400  10 TT06 40-25-40 10,700  

20 18,400    50 TT07 40-32-40 10,700  

TT08 50-40-50 17,100  

TT09 63-40-63 33,300  
20 2,900      100 TT11
25 4,300      100 TT12
32 6,900      50 TT13
40 10,900    30 TT14
50 17,900    12 T01 20 3,300    

T02 25 5,100    
20X1/2'' 21,800    T03 32 7,200    
25X1/2'' 23,800    T04 40 12,400  
25X3/4'' 31,100    T05 50 21,500  

T06

20X1/2'' 30,800    TRT01 25X3/4'' 31,800  
25X1/2'' 32,800    TRT02

25X3/4'' 40,400    
TRT03

25 2,700      TRN01 20X1/2'' 29,600  
32 3,700      TRN02 25X1/2'' 30,900  
40 5,900      TRN03 25X3/4'' 37,700  
50 9,700      
63 20,400    

VAN CỬA PP-R

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

8

10

TÊ REN 
NGOÀI

CÚT REN 
NGOÀI

9

TÊ REN 
TRONG

25 25,700    50

4

CÚT REN 
TRONG

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

TÊ ĐỀU

5
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VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

6

MĂNG SÔNG                                                  

1

7VAN BI PP- R

2

CÚT 90°                                                      

3

TÊ THU

VAN VÀ PHỤ KIỆN PP-R MINH HÒA
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN ĐỨC- DIN 8077-8078



VAN VÒI MINH HÒA - VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT
Van vòi Minh Hòa     Sản phẩm chất lượng
Thương hiệu uy tín    Dịch vụ tin dùng

STT TÊN - HÌNH ẢNH KÍCH THƯỚC 
(mm)

GIÁ
 (Có VAT)

SỐ
 (Cái/ Thùng)

20X1/2'' 29,100            

25X1/2'' 31,900            

25X3/4'' 36,200            

12

MĂNG SÔNG REN TRONG                                                    

25X3/4''

28,700            
20 2,700              
25 3,600              
32 5,700              
40 8,900              
50 14,800            

32-20 3,500              

40-20 5,100              

50-20 8,600              

63-20 17,800            

32-25 3,500              

40-25 5,100              

50-25 8,600              

63-25 17,800            

50-32 8,600              

63-32 17,800            

50-40 8,600              

63-40 17,800            

63-50 17,800            
                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

MĂNG SÔNG REN NGOÀI                                                    

11
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CHẾCH 45°                                                  

13

14

CÔN THU 



STT TÊN- HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH GIÁ 
(Có VAT)

SỐ 
(Cái/thùng)

DN 15 380,300        10
DN 20 456,400        10
DN 25 703,000        6
DN 32 1,008,900     6
DN 40 1,545,500     3
DN 50 1,903,700     1
DN 80 3,347,100     1

DN 100 3,681,500     1
DN 150 6,156,900     1
DN 200 8,284,200     1
DN 15 464,500        10
DN 20 545,300        10
DN 25 848,100        6
DN 32 1,090,900     6
DN 40 1,649,300     3
DN 50 2,216,100     1
DN 80 4,047,000     1

DN 100 4,399,300     1
DN 150 6,818,600     1
DN 200 8,336,300     1
DN 15 497,200        10
DN 20 603,900        10
DN 25 873,600        6
DN 32 1,185,900     6
DN 40 1,929,100     3

32

VAN VÒI MINH HÒA- VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC
 NHÃN HIỆU FUDA - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ  
CẤP B                                                                  

THÂN GANG   
   NỐI REN

                                                                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA
        Website: http:// www.minhhoa.com.vn

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

4

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ  
CẤP B                                                              

THÂN GANG          
  NỐI BÍCH

5

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI CƠ

THÂN GANG             
 NỐI REN

2

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ  
CẤP B    

THÂN GANG
NỐI BÍCH

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ    
CẤP B

THÂN GANG          
  NỐI REN



STT TÊN- HÌNH ẢNH KIỂU QUY CÁCH GIÁ
 (Có VAT)

SỐ 
(Cái/thùng)

DN 15 452,900           10
DN 20 529,600           10
DN 25 802,400           5
DN 32 1,019,200        6
DN 40 1,662,600        2
DN 50 2,064,800        1
DN 80 3,267,600        1

DN 100 3,622,600        1
DN 150 5,946,300        1
DN 200 8,079,100        1
DN 15 505,200           10
DN 20 580,500           10
DN 25 935,200           5
DN 32 1,236,000        6
DN 40 1,685,400        2
DN 50 2,220,400        1
DN 80 4,424,900        1

DN 100 5,269,500        1
DN 150 7,720,700        1
DN 200 8,974,300        1

33

VAN VÒI MINH HÒA- VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

ĐỒNG HỒ TRUNG ĐỨC
 NHÃN HIỆU FUZHOU - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2021

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ    
CẤP B                                                                     

THÂN 
GANG NỐI 

REN

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/CÁI

Website: http:// www.minhhoa.com.vn

                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA

2

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ 
CẤP B   

THÂN 
GANG NỐI 

BÍCH

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ    
 CẤP B

THÂN 
GANG NỐI 

REN

4

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ 
CẤP B                                                                      

THÂN 
GANG NỐI 

BÍCH



ĐVT: VNĐ/CÁI  

STT TÊN- HÌNH ẢNH KIỂU QUY 
CÁCH

GIÁ
(Có VAT)

SỐ 
(Cái/thùng)

THÂN NHỰA            
NỐI REN DN 15 213,500         10             

THÂN GANG           
NỐI REN DN 15 213,500         10             

2

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI TỪ
CẤP B                                                                  

THÂN GANG         
NỐI REN DN 15 323,900         10             

DN 15 410,700         10             

DN 20 436,700         10             

DN 25 624,800         6               

DN 32 810,600         6               

DN 40 1,132,400      2               
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VAN VÒI MINH HÒA- VAN VÒI VIỆT CHO NGÔI NHÀ VIỆT

ĐỒNG HỒ NINGBO
 NHÃN HIỆU NINGBO - SẢN XUẤT TRUNG QUỐC

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2021

1

ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH LOẠI CƠ 
CẤP B                                                                  

3

ĐỒNG HỒ NƯỚC NÓNG LOẠI TỪ 

THÂN GANG          
NỐI REN

              CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HÒA
 Website: http:// www.minhhoa.com.vn

Giám đốc công ty




